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Ⅸ-3. Sức khỏe và Y tế 
1. Danh sách cơ sở y tế nhận ca khẩn cấp vào ban đêm, ngày nghỉ 
(chỉ sử dụng tiếng Nhật. Hãy dẫn theo bạn hiểu tiếng Nhật) 
  

Int Nội khoa Ped Nhi khoa 
Sur Ngoại khoa Den Nha khoa 
Oph Nhãn khoa Oto Khoa tai mũi họng 

 
Tên  

thành phố, 
huyện, xã 

Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc 

Suita 
SUITA MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC 
Int Ped Sur Den 

1-1-D5 
TSUKUMODAI, 
SUITA  
 

06-6834-5871 

Chủ nhật, ngày lễ 
9:30 - 11:30 
13:00 - 16:30 

 
Shimamoto, 
Takatsuki  

 

OSAKA MISHIMA 
EMERGENCY MEDICAL 
CENTER, TAKATSUKI 
SHIMAMOTO 
EMERGENCY CLINIC   
Int Ped Sur Den 

11-1,MINAMIAKUTA
GAKUTAGAWA-CHO
, TAKATSUKI  
 

072-683-9999 

Ngày thường, thứ 7 
（Int・Ped・Sur） 
21:00 - 6:30 
Chủ nhật, ngày lễ 
（Int・Ped・Sur・Den）10:00 
- 12:00, 
14:00 - 17:00 
（Int・Ped・Sur） 
19:00 - 6:30 

Ibaraki 

IBARAKI MUNICIPAL 
PUBLIC HEALTH AND 
MEDICAL CENTER 
EMERGENCY CLINIC 
Int. Ped Den 

3-13-5, KASUGA, 
IBARAKI  
 

072-625-6685 

Ngày thường（Int・Ped） 
21:00～23:30 
Thứ 7（Int・Ped） 
14:00 - 17:30 
21:00 - 6:30 
Chủ nhật, ngày lễ 
（Int・Ped・Den） 
10:00 - 11:30, 
13:00 - 16:30 
（Int・Ped） 
21:00 - 6:30 

Settsu  
SETTSU MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC 

Int Ped 

32-17, KOROEN, 
SETTSU 072-633-1171 

Chủ nhật, ngày lễ 
 
9:30 - 11:30 
13:30 - 16:30 

Toyonaka  

CLINIC OF TOYONAKA 
MUNICIPAL HEALTH 
CENTER 
Int Ped Den 

2-6-1, UENOSAKA, 
TOYＯNAKA  06-6848-1661 

Chủ nhật, ngày lễ 
 
９:30 - 16:30 
 

SHOUNAI PUBLIC 
HEALTHCENTER 
Int Ped Den 

SHIMAECHO, 
TOYONAKA 06-6332-8558 

Chủ nhật, ngày lễ 
 
９:30 - 16:30 

Ikeda  
IKEDA MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC 
Int Ped Den 

3-1-18, JONAN, 
IKEDA  072-752-1551  

Chủ nhật, ngày lễ, những ngày 
cuối năm và đầu năm 
9:00 - 12:00 
13:0016:00 

Minoh 

TOYONO DISTRICT 
CHILDREN’S EMERGENCY 
CLINIC   
Int Ped Den 

5-1-14, KAYANO, 
MINOH  
 

072-729-1981 

Ngày thường18:30 -6:30 
Thứ 714:30 - 6:30 
Chủ nhật, ngày lễ 
8:30 - 6:30 
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Tên  
thành phố, 
huyện, xã 

Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc 

MINOH MUNICIPAL 
HOSPITAL  
Int Den 

5-7-1, KAYANO, 
MINOH  
 

072-728-2001 
Chủ nhật, ngày lễ 
 
10:0０～16:30 

Osaka City 
Osaka City 

JUSO EMERGENCY 
CLINIC 
Int Ped 

1-11-26,JUSO-HIGA 
SHI, 
YODOGAWA-KU, 
OSAKA  
 

06-6304-7883 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 

10:00 - 16:30 

MIYAKOJIMA 
EMERGENCY CLINIC 
 Int .Ped 

1-24-23, 
MIYAKOJIMA- 
MINAMIDORI, 
MIYAKOJIMA-KU, 
OSAKA  

06-6928-3333 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 

10:00 - 16:30 

IMAZATO EMERGENCY 
CLINIC  
Int Ped  

3-6-6, OHIMAZATO 
NISHI, 
HIGASHINARI-KU, 
OSAKA  

06-6972-0767 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 

10:00 - 16:30 

NAKANO EMERGENCY 
CLINIC  
 Int .Ped  

2-1-20, NAKANO, 
HIGASHI 
SUMIYOSHI-KU,  
OSAKA  

06-6705-1612 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 

10:00 - 16:30 

CENTRAL EMERGENCY 
CLINIC  
Int Ped Oph Oto  

4-10-13,  
SHINMACHI, 
NISHI-KU, OSAKA  
 

06-6534-0321 

Ngày thường 
（Int・Ped） 
22:00 - 5:30 
（Oph・Oto） 
22:00 - 0:30 
Thứ 7 
（Int・Ped） 
15:00 - 5:30 
（Oph・Oto） 
15:00 - 21:30 
Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 
（Int・Ped）  
17:00 - 5:30 
（Oph・Oto）  
10:00 - 21:30 

NISHIKUJO EMERGENCY 
CLINIC  
 Int Ped  

5-3-43, NISHIKUJO, 
KONOHANA-KU, 
OSAKA  
 

06-6464-2111 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 

10:00 - 16:30 

SAWANOCHO 
EMERGENCY CLINIC   
Int Ped  

2-2-6  
SENTAI, ,SUMIYO
SHI- KU, OSAKA   
 

06-6672-6021 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 
 
10:00 - 16:30 

ORAL HEALTH CENTER 
OF OSAKA DENTAL 
ASSOCIATION 
EMERGNECY CLINIC   
Den 

1-3-27 
DOGASHIBA, 
TENNOJI-KU, 
OSAKA  
 

06-6772-8886 
 

Chủ nhật, ngày lễ   
9:30 - 16:00 

06-6774-2600 
 

Mỗi ngày     
21:00 - 3:00 
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Tên  
thành phố, 
huyện, xã 

Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc 

Sakai 

SHUKUIN EMERGENCY 
MEDICAL CENTER   
 Int Ped 

3-2-6, KAINO-CHO 
HIGASHI, SAKAI  
 

072-223-6170 
Chủ nhật, ngày lễ 
9:30 - 11:30 
12:45 - 16:30 

SENBOKU EMERGENCY 
MEDICAL CENTER 
 Int Ped 

1-8-1, 
TAKESHIRODAI, 
MINAMIKU  
 

072-292-0099 

Chủ nhật, ngày lễ  
9:30 - 11:30,  
12:45 - 16:30 
17:30 - 4:30 sáng hôm sau 
（Nội khoa）   

Thứ 7 17:30 - 4:30 sáng  

hôm sau 
（Nhi khoa） 
Ngày thường 20:30 - 4:30 
sáng hôm sau 

ORAL HEALTH CENTER  
Den 

18-3 
DAISEN-NAKAMA
CHI, SAKAI-Ku  
 
 

072-243-0099 

Thứ 7 17:30 - 20:30 
Chủ nhật, ngày lễ  
9:30 - 11:30 
12:45 - 16:30 

SAYAMA MIHARA  
EMERGENCY CLINIC  
 Int Ped 

1-500-1, 
HIGASHINO-HIGAS
HI, OSAKASAYAMA 
 

072-366-7775 

Chủ nhật, ngày lễ 
9: 30 - 11:30 
13:00 - 16:30 
 

Izumi  
 IZUMI MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC  

 Int Den 

4-22-5, 
FUCHUCHO, IZUMI  
 

0725-45-7337 
Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 11:30 
13:00 - 16:30 

Takaishi  

TAKAISHI MUNICIPAL 
PUBLIC HEALTH 
MEDICAL CENTER 
EMERGENCY CLINIC  
 Int Ped Den 

4-4-26,  
HAGOROMO, 
TAKAISHI 

072-265-5171 

Chủ nhật, ngày lễ  
（Int・Ped・Den） 
9:30 - 11:30 
13:00 - 16:30 

Kishiwada  

NORTH SENSHU AREA 
CENTRE OFPEDIATRIC 
EMERGENCY CARE   

Ped 

1-1-51, ARAKICHO, 
KISHIWADA  072-443-5940 

Thứ 7 17:00～22:00 
Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 
9:00 - 12:00,  
13:00 - 16:00, 
17:00 - 22:00 

Kaizuka 
KAIZUKA MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC  

Int Den 

1-18-8, 
HATAKENAKA, 
KAIZUKA   

072-432-1453 

Chủ nhật, ngày lễ và những 
ngày cuối năm và đầu năm 
(Ngày 30/12 - 4/1） 
10:00 - 12:00 
13:00～16:00 

Izumisano  
Kumatori  
Tajiri  
Sennan  
Misaki  

IZUMISANO KUMATORI 
TAJIRI EMERGENCY 
CLINIC   

Int Ped 

1-1-30, MINATO, 
IZUMISANO  072-464-6040 

Thứ 7       
18:00 - 20:30 
Chủ nhật, ngày lễ  
10:00 - 16:30 

Tondabayas
hi  

TONDABAYASHI 
MUNICIPAL HEALTH 
CENTER   
Den Int 

1-3-38, KOYODAI, 
TONDABAYASHI  0721-28-1333 

Chủ nhật, ngày lễ, ngày 29/12 
– 3/1 
9:00 - 11:30 
13:00 - 15:30 
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Tên  
thành phố, 
huyện, xã 

Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc 

Kawachinag
ano  

KAWACHINAGANO 
MUNICIPAL EMERGENCY 
CLINIC   

Int Den 

2-13, 
KIKUSUI-CHO ,KAW
ACHINAGANO  

0721-55-0300 

Thứ 7（Int） 
18:00 - 20:40 
Chủ nhật, ngày lễ（Int・Den） 
10:00 - 11:40, 13:00 - 15:40 

Habikino 
 HABIKINO MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC   

Int Ped Den 

4-2-3, KONDA, 
HABIKINO  072-956-1000 

Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 12:00 
13:00 - 16:00 

Fujiidera 

FUJIIDERA MUNICIPAL 
HEALTH CENTER  
EMERGENCY CLINIC  

Int Ped Den 

9-4-33, KOYAMA, 
FUJIIDERA  072-939-7194 

Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 12:00 
13:00 - 16:00 

Yao  
YAO MUNICIPAL HEALTH 
CENTER  

Int Ped 

5-85-16, 
ASAHIGAOKA, YAO  072-993-8600 

Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 11:30, 
13:00 - 15: 30 
17:00 - 20:30（Ngoài trừ nha 
khoa） 
Thứ 7（Ped） 
17:00 - 20:30 

Kashiwara 
KASHIWARA MUNICIPAL 
HOSPITAL  
 Int Ped Sur 

1-7-9, HOZENJI, 
KASHIＷARA  072-972-0885 

Chủ nhật, ngày lễ（Int・Sur） 
9:00 - 11:30,  
13:00 - 16:00 
Chủ nhật（Ped） 
9:00 - 11:30 

Higashiosak
a 

HIGASHIOSAKA 
MUNICIPAL EMERGENCY 
CLINIC  

Int Ped Den 

4-4-38, NISHIIWATA, 
HIGASHIOSAKA  06-6789-1121 

Thứ 7（Int・Ped） 
18:00 - 20:30 
Chủ nhật, ngày lễ 
（Int・Ped・Den） 
10:00 - 11:30, 13:00 - 16:30 

Moriguchi  

MORIGUCHI INTERNAL & 
PEDIATRIC EMERGENCY 
CLINIC   
 Int Ped Den 

1-13-7, OMIYADORI, 
MORIGUCHI   

Int・Ped 
06-6998-9970 
 
 
 
 
 
Den 
06-6998-9945 

Thứ 7（Int・Ped） 
18:00 - 20:30 
Chủ nhật, ngày lễ（Int・Ped） 
10:00 - 12:00, 13:30 - 16:30 
18:00 - 20:30 
（Den） 
10:00 - 11:30, 13:00 - 16:30 

Hirakata 

HIRAKATA EMERGENCY 
CLINIC   

Int Ped 

2-9-19, 
OGAITOCHO, 
HIRAKATA  

072-845-2656 

Thứ 7 17:40 - 20:30 
Chủ nhật, ngày lễ 
9:40 - 11:30,  
12:40 - 16:30 

Hirakata Municipal 
Emergency Dental Clinic (in 
Municipal health center)   

Den 

2-13-13, 
KINYAHOMMACHI, 
HIRAKATA  

072-848-0841 

Chủ nhật, ngày lễ 
9:30 - 11:30 
13:00 - 16:30 

Neyagawa  

NEYAGAWA MUNICIPAL 
PUBLIC HEALTH AND 
WELFARE CENTER CLINIC 

 Int Ped Den 

28-22, 
IKEDANISHIMACHI, 
NEYAGAWA  

072-828-3931 

Chủ nhật, ngày lễ 
9:30 - 11:30 
12:30 - 16:30 



- 78 - 

Tên  
thành phố, 
huyện, xã 

Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc 

KiITAKAWACHI NIGHT 
TIME EMERGENCY 
CENTER   

Int Ped 

15-10, TOYONO, 
NEYAGAWA  072-821-3003 

Ngày thường, chủ nhật, ngày 
lễ 
21:30 - 0:30 

Daito 
DAITO MUNICIPAL 
EMERGENCY CLINIC   

Ped 

8-1, SAIWAI-CHO, 
DAITO  072-874-5110 

Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 11:30 
13:00 - 15:30 

Kadoma 

KADOMA MUNICIPAL 
HEALTH & WELFARE 
CENTER CLINIC 

Int Ped Den 

14-1, MIDOCHO, 
KADOMA  06-6903-3000 

Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 11:30, 
13:00 - 16:00 
Thứ 7 18:00 - 20:30 

Shijonawate 

 SHIJONAWATE 
MUNICIPAL HEALTH 
CENTER 

Int Ped 

3-5-28, NAKANO, 
SHIJONAWATE 072-877-1231 

Chủ nhật, ngày lễ9:30 - 11:30
（khám từ 10:00 ） 
13:00 - 15:30 
（khám từ 13:30 ） 

Katano  

KATANO MUNICIPAL 
HEALTH CENTER 

Int Ped Den 

5-5-1, 
AMANOGAHARA-C
HO, KATANO 

072-891-8124 
Chủ nhật, ngày lễ 
10:00 - 14:00 

KATANO HOSPITAL 
EMERGENCY CLINIC 

Int Ped 

2-11-38, KISABE 
KATANO  072-891-0331 

Thứ 7 18:00 - 21:00 
Chủ nhật, ngày lễ 
18:00 - 21:00 

 

2. Danh sách cơ quan y tế trong phủ Osaka 

Tên thành phố Địa chỉ Số điện thoại 

Prefectural Public Health Centers in Osaka   
Prefectural Public 
Health Centers in 
Osaka   

Ikeda Ikeda 072-751-2990 
Toyonaka   Toyonaka   06-6849-1721 
Suita Suita 06-6339-2225 
Ibaraki  Ibaraki  072-624-4668 
Hirakata  Hirakata  072-845-3151 
Neyagawa  Neyagawa  072-829-7771 
Moriguchi Moriguchi 06-6993-3131 
Shijonawate  Shijonawate  072-878-1021 
Yao Yao 072-994-0661 
Fujiidera Fujiidera 072-955-4181 
Tondabayashi Tondabayashi 0721-23-2681 
Izumi  Izumi  0725-41-1342 
Kishiwada Kishiwada 072-422-5681 
Izumisano  Izumisano  072-462-7701 
Public health centre in Osaka City, Sakai City, Higashi-Osaka City, and Takatsuki City  
Osaka City Municipal Health Centre  Osaka City Municipal Health Centre  06-6647-0641 
Sakai City Health  
Improvement Division, Health Department  

Sakai City Health  
Improvement Division, Health Department  072-222-9936 

Higashiosaka City Health-Centre  4-3-22-300 Iwatacho, Higashiosaka 072-960-3800（đại 
diện） 

Takatsuki City Health-Centre  5 Jotocho Takatsuki 072-661-933２ 
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3. Danh sách các trung tâm chăm sóc sức khỏe trong thành phố Osaka  
 

Tên quận Tên cơ sở Địa chỉ  Số điẹn thoại 

Kita  Kita Public Health and 
Welfare Center  2-1-27 Ohgimachi, Kita-Ku, Osaka  06-6313-9857 06-6313-9968 

Miyakojima Miyakojima Public Health 
and Welfare Center   

2-16-20 Nakano-Cho 
Miyakojima-Ku, Osaka  06-6882-9857 06-6882-9968 

Fukushima 
Fukushima Public Health 
and Welfare Center, 
Branch Office  

1-8-1 Ohbiraki, Fukusima- -Ku, Osaka 06-6464-9857 06-6464-9968 

Konohana Konohana Public Health 
and Welfare Center   

1-8-4 Kasugade-Kita, Konohana-Ku, 
Osaka  06-6466-9857 06-6466-9968 

Chuo Chuo Public Health and 
Welfare Center   

1-2-27 Kyutaro-Machi 
Chuo-Ku Osaka  06-6267-9857 06-6267-9968 

Nishi Nishi Public Health and 
Welfare Center   

4-5-14 Shinmachi, Nishi-Ku, Osaka  
 06-6532-9857 06-6532-9968 

Minato Minato Public Health and 
Welfare Center   

1-15-25 lchioka, Minato-Ku, Osaka  
 06-6576-9857 06-6576-9968 

Taisho Taisho Public Health and 
Welfare Center   2-7-95 Chishima, Taisho-Ku, Osaka  06-4394-9857 06-4394-9968 

Tennoji Tennoji Public Health and 
Welfare Center   

20-33 Shinpoincho, Tennoji-Ku, 
Osaka  06-6774-9857 06-6774-9968 

Naniwa  Naniwa Public Health 
and Welfare Center   

1-4-20 Shikitsu-Higashi Naniwa-Ku, 
Osaka  06-6647-9857 06-6647-9968 

Nishiyodoga
wa 

Nishiyodogawa Publ ic
Hea l th  and  Welfa re 
C e nte r    

1-2-10 Mitejima, Nishiyodogawa-Ku, 
Osaka   06-6478-9857 06-6478-9968 

Yodogawa Yodogawa Public Health 
and Welfare Center   

2-3-3 Juso-Higashi Yodogawa-Ku, 
Osaka  06-6308-9857 06-6308-9968 

Higashiyodo
gawa  

Higashiyodogawa  
Public Health and Welfare 
Center   

2-1-4 Houshin Higashiyodogawa-Ku 
Osaka  06-4809-9857 06-4809-9968 

Higashinari Higashinari Public Health 
and Welfare Center   

2-8-4 Ohimazato-Nishi 
Higashinari-Ku, Osaka  06-6977-9857 06-6977-9968 

Ikuno Ikuno Public Health and 
Welfare Center   

3-1-19 Katsuyama-Minami, 
lkuno-Ku, Osaka  06-6715-9857 06-6715-9968 

Asahi Asahi Public Health and 
Welfare Center   1-1-17 Omiya, Asahi-Ku, Osaka  06-6957-9857 06-6957-9968 

Joto Joto Public Health and 
Welfare Center   3-4-29 Chuo, Joto-Ku, Osaka  06-6930-9857 06-6930-9968 

Tsurumi Tsurumi Public Health and 
Welfare Center   

5-4-19 Yokozutsumi Tsurumi-Ku 
Osaka  06-6915-9857 06-6915-9968 

Abeno Abeno Public Health and 
Welfare Center  

1-1-40  Fuminosato ,  
Abeno-Ku, Osaka 06-6622-9857 06-6622-9968 

Suminoe Suminoe Public Health 
and Welfare Center   3-1-17 Misaki, Suminoe-Ku, Osaka  06-6682-9857 06-6682-9968 

Sumiyoshi Sumiyoshi Public Health 
and Welfare Center   

3-15-55   Minami 
Sumiyoshi,Sumiyoshi-Ku, Osaka  
 

06-6694-9857 06-6694-9968 

Higashisumi
yoshi 

HigashisumiyoshiPublic 
Health and Welfare 
C e n t e r   

1-13-4 Higashi-Tanabe,  
Higashisumiyoshi-Ku, 
Osaka  

06-4399-9857 06-4399-9968 

Hirano Hirano Public Health and 
Welfare Center  3-8-19 Setoguchi, Hirano-Ku, Osaka  06-4302-9857 06-4302-9968 

Nishinari Nishinari Public Health 
and Welfare Center  

1-5-20, Kishinosato, Nishinari-Ku, 
Osaka  06-6659-9857 06-6659-9968 

 Osaka Municipal Mental 
Health Center  

3F, Miyakojima Centre Building, 
5-15-21 Miyakojima-ku, Nakano-cho   

06-6922-8520 

(đại diện) 

06-6923-0936 

(tư vấn tâm lí) 
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Lưu ý về số điện thoại: 
Hàng bên trái：Nơi hỏi về các dịch vụ có liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe, tiêm ngừa, sở mẹ con  
Hàng bên phải：Nơi hỏi về cac dịch vụ có liên quan đến việc phòng bệnh, hỗ trợ tăng cường giữ gìn sức khỏe  
( dịch vụ đến nhà thăm hỏi, tư vấn sức khỏe, giáo dục sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc con v.v...) 
 
Các thành phố, huyện, xã khác  

Tên thành phố 

huyện, xã 
Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại 

Sakai 

Sakai Public Health Center 3-1-13-200 Kaino-cho Higashi, Sakai 072-238-0123 

Chinugaoka Public Health Center 3-128-4 Kyowacho, Sakai 072-241-6484 

Higashi Public Health Center 195-1 Hikishoharaderamachi, Sakai 072-287-8120 

Kita Public Health Center 
5-1-4 Shin-Kanaoka-Cho, Kita-ku, 
Sakai 072-258-6600 

Nishi Public Health Center 
4-444- 1 Ohtoriminami-machi, 
Nishi-ku, Sakai 072-271-2012 

Minami Public Health Center 1-6-1 Takeshiro-dai, Minami-ku, Sakai 072-293-1222 

Naka Public Health Center 
2470-7 Fukaisawamachi, Naka-ku, 
Sakai 072-270-8100 

Mihara Public Health Center 782-11 Kuroyama Mihara-ku 0723-62-8681 

Sakai Municipality Mental Health Center 5-1-4 Shinkanaoka-cho, Kita-ku 072-258-6646 

Ikeda Ikeda Municipality Emergency Clinic 1-2-1 Hachitzuka, Ikeda 072-752-1551 

Toyono 

Toyono Municipality Public Health 

Center 
1-2-6 Higashitokiwadai, Toyono 072-738-3813 

Hoyu Plaza , Toyono Municipality Public 

Health and Welfare General Facility 
187 Yoshikawa, Toyono 072-733-2291 

Minoh 

Minoh Municipality General Public 
Health and Welfare Center 5-8-1 Kayano, Minoh 072-727-9500 

Minoh Municipality Medical and Public 

Health Center 
5-8-1 Kayano, Minoh 072-727-9555 

Nose Nose Municipality Public Health and 
Welfare Center（Sasayuri Center） 82-1 Kurisu, Nose 072-731-2150 

Suita 

Minami-senri Branch, Suita Municipality 
Public Health Center （Emergency 
Clinic） 

1-1 Tsukumodai Suita 
06-6834-5871 

Suita Municipality Public Health Center 19—2 Deguchicho Suita 
 06-6339-1212 

Settsu Settsu Municipality Public Health  
Center 32-19 Kohroen Settsu 072-633-1171 

Ibaraki 
Ibaraki Municipality Medical and Public 
Health Center（Ibaraki Health Promotion 
Center ） 

3-13-5 Kasuga Ibaraki 
072-625-6685 

Takatsuki 
Public Health and Welfare Center 5-1 Johtohcho Takatsuki 072-661-9100 
Takatsuki West Municipality Public 
Health Center 2-4-1 Tondacho, Takatsuki 072-696-9460 

Shimamoto Shimamoto Fureai Center 3-4-1 Sakurai Shimamoto 075-961-1122 
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Hirakata Hirakata Municipality Public Health 
Center 2-13-13 Kinya-honmachi Hirakata 072-840-7221 

Neyagawa Neyagawa Municipality Public Health 
and Welfare Center 28-22 Ikeda-nishimachi, Neyagawa 072-824-1181 

Moriguchi Moriguchi Municipality Public Health 
Center 1-13-7 Omiyadori Moriguchi 06-6992-2217 

Kadoma Kadoma Municipality Public Health and 
Welfare Center 14-1 Midocho Kadoma 06-6904-6400 

Daito Daito Municipality Public Health, 
Medical and Welfare Center 8-1 Saiwaicho Daito 072-874-9500 

Shijonawate Shijonawate Municipality Public Health 
Center 3-5-28 Nakano Shijonawate 072-877-1231 

Katano Katano Municipality Public Health and 
Welfare General Center 5-5-1 Amanogaharacho, Katano 072-893-6400 

Yao Yao Municipality Public Health Center 5-85-16 Asahigaoka Yao 072-993-8600 

Kashiwara 

Kashiwara Municipality Health and 
Welfare Center 4-15-35 Ogata Kashiwara 072-973-5516 

Branch of Kashiwara Municipality Public 
Health Center 2-7-2 Kokubuhonmachi Kashiwara 072-978-6001 

Higash Osaka 

Higashi Public Health Center 1-1 Asahi-cho, Higashiosaka 072-982-2603 

Naka Public Health Center 4-3-22-300 Iwata-cho, Higashiosaka 072-965-6411 

Nishi Public Health Center 
2-8-27 Takaidamotomachi-cho, 
Higashiosaka 06-6788-0085 

Matsubara Matsubara Municipality Public Health 
Center 3-104-2 Taijo Matsubara 072-336-7100 

Habikino Habikino Municipality Public Health 
Center 4-2-3 Konda Habikino 072-956-1000 

Fujiidera Fujiidera Municipality Public Health 
Center 9-4-33 Koyama Fujiidera 072-939-1112 

Osaka 
Sayama 

Osaka Sayama Municipality Public 
Health Center 1-97-3 Iwamuro Osakasayama 072-367-1300 

Tondabayashi Tondabayashi Municipality Public Health 
Center 1-3-35 Koyodai Tondabayashi 0721-28-5520 

Kawachinagano Kawachinagano Municipality Public 
Health Center 2-13 Kikusuicho, Kawachinagano 0721-55-0301 

Kanan Kanan Municipality Public Health and 
Welfare Center 1371 Ohaza Shiraki Kanan 0721-93-2500 

Taishi Taishi Municipality Public Health Center 101 Ohaza Yamada, Taishi 0721-98-5520 

Chihayaakasaka Chihayaakasaka Municipality Public 
Health Center 

195-1 Ohaza Mizuwake, 
Chihayaakasaka 0721-72-0069 

Izumi Izumi Municipality Public Health Center 4-22-5 Fuchucho Izumi 0725-44-1001 

Izumiotsu Izumiotsu Municipality Public Health 
Center 2-25 Miyacho,Izumiohtsu 0725-33-8181 

Takaishi Takaishi Municipality Public Health 
Center 4-4-26 Hagoromo Takaishi 072-267-1160 

Tadaoka Tadaoka Municipality Public Health 
Center 1-34-1 TadaokahigashiTadaoka 0725-22-1122 

Kishiwada Kishiwada Municipality Public Health 
Center 3-12-1 Besshocho Kishiwada 072-423-8811 

Kaizuka 
Kaizuka Municipality Public Health 
Center 1-18-8 Hatakenaka Kaizuka 072-433-7000 

Kaizuka Medical Association Hall 1-18-8 Hatakenaka Kaizuka 072-423-4130 

Izumisano Izumisano Municipality Public Health 
Center 1102 Nakasho Izumisano 072-463-6001 
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Kumatori 
Kumatori Municipality General Public 
Health and Welfare Center（Kumatori 
Fureai Center ） 

1-1-8 Noda Kumatori 
072-452-1001 

Tajiri 
Tajiri i Municipality General Public 
Health and Welfare Center（Fureai 
Center） 

883-1 Ohazaa Kashoji, Tajiri 
072-466-8811 

Sennan Sennan Municipality Public Health Center 1584-1 Shindachi-ichiba Sennan 072-482-7615 

Hannan Hannan Municipality Public Health 
Center 263-1 Kuroda Hannan 072-472-2800 

Misaki Misaki Municipality Public Health Center 2424-3 Tanagawa-tanigawa Misaki 072-492-2424 
 


